PHƯƠNG ÁN

ĐIỀU TRA THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
(Ban hành theo Quyết định số: 277/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 5 năm 2012

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA:
Thu thập thông tin phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển hàng quý trong năm thuộc khu vực ngoài nhà nước, dân cư nhằm phục vụ cơ quan Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA:
1. Đối tượng điều tra:

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước đang trong quá trình khởi công xây dựng, đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đã và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hợp tác xã đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đã và đang đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hộ trang trại; Hộ trang trại được xác định theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 3 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;

- Hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản;

- Hộ sản xuất kinh doanh phi nông lâm nghiệp và thủy sản;

- Hộ dân cư (có đầu tư xây dựng nhà ở).

2. Phạm vi điều tra:
Cuộc điều tra thực hiện vốn đầu tư phát triển được thực hiện trên phạm vi ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

III. THỜI KỲ ĐIỀU TRA VÀ THỜI GIAN THU THẬP THÔNG TIN:
- Thời kỳ điều tra: quý báo cáo và dự tính quý tiếp theo.

- Thời gian thu thập thông tin: Từ ngày 01 đến 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU TRA:
1. Thông tin định danh:
- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Tên, địa chỉ, mã số thuế, ngành hoạt động chính, loại hình kinh tế, cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Đối với các loại hộ: Họ và tên chủ hộ, địa chỉ, tên địa bàn điều tra, số điện thoại, ngành thực hiện đầu tư, loại hộ.

2. Thông tin về thực hiện vốn đầu tư phát triển:
a. Nhóm chỉ tiêu vốn đầu tư chia theo các nguồn vốn

- Vốn ngân sách nhà nước;

- Vốn vay;

- Vốn tự có;
- Vốn huy động từ các nguồn khác.

b. Nhóm chỉ tiêu vốn đầu tư chia theo khoản mục đầu tư

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

- Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản;

- Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định;

- Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động;

- Vốn đầu tư khác.
